
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 PHƯỜNG TRẢNG BOM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:        /QĐ-UBND Trảng Bom, ngày      tháng     năm 2026 

          

QUYẾT ĐỊNH 
V/v điều chỉnh phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 (đợt 05) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRẢNG BOM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Đầu tư công được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
số 275/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2025 của 
HĐND xã Trảng Bom khóa I (nhiệm kỳ 2021-2026) - kỳ họp thứ 6 về kế hoạch 
đầu tư công năm 2026; 

Theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tại Tờ trình số 
224/TTr-KTHTĐT ngày 30 tháng 6 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 (đợt 05), cụ 
thể như sau: 

1. Về việc điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn 

a) Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đã bố trí của 02 dự án dự án khởi công 
mới là dự án Nâng cấp, cải tạo Trường tiểu học Quảng Biên và dự án Cải tạo, 
sửa chữa Trường THCS Lý Tự Trọng với tổng số tiền là 18 tỷ đồng. 

b) Số tiền 18 tỷ đồng điều chỉnh giảm nêu trên, chuyển sang bổ sung vốn 
cho 04 dự án khởi công mới và bố trí vốn cho 03 dự án chuẩn bị đầu tư, cụ thể: 

- Bổ sung vốn cho 04 dự án khởi công mới, bao gồm 02 dự án thuộc lĩnh 
vực hạ tầng giao thông và 02 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục với tổng số tiền là 
17 tỷ 778 triệu đồng. 

- Bố trí vốn cho 03 dự án chuẩn bị đầu tư thuộc lĩnh vực Khoa học, công 
nghệ với tổng số tiền là 222 triệu đồng. 

(Chi tiết có phụ lục số 01 kèm theo) 

2. Kế hoạch đầu tư công năm 2026 của phường Trảng Bom sau khi điều 
chỉnh phân bổ đợt 05 



Sau khi điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn năm 2026 (đợt 05) theo các nội 
dung nêu trên, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đã giao chi tiết là 150 tỷ 838 
triệu đồng, phân bổ cụ thể như sau: 

a) Phân bổ vốn cho 01 dự án chuyển tiếp thực hiện từ năm 2025 sang 
năm 2026 là dự án Xây mới nhà văn hóa ấp Xây dựng với số tiền là 02 tỷ 497 
triệu đồng. 

b) Phân bổ vốn cho 18 dự án khởi công mới năm 2026 với tổng số tiền là 
144 tỷ 009 triệu đồng. 

c) Phân bổ vốn cho 07 dự án chuẩn bị đầu tư năm 2026 với tổng số tiền 
là 02 tỷ 832 triệu đồng. 

d) Giao vốn ủy thác qua phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội 
Trảng Bom để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác 
trên địa bàn xã Trảng Bom với số tiền là 01 tỷ 500 triệu đồng. 

(Chi tiết có Phụ lục số 02 và Mẫu số 01.b/PB, Nghị định số 

254/2025/NĐ-CP của Chính phủ kèm theo) 

Đối với phần vốn còn lại với số tiền là 04 tỷ 111 triệu đồng, đây là phần 
vốn huy động doanh nghiệp đóng góp (50% tổng mức đầu tư) để cùng với ngân 
sách nhà nước thực hiện nâng cấp tuyến đường Khúc Thừa Dụ (đoạn từ đường 
Hùng Vương đến đường Lý Nam Đế), sẽ tiếp tục phân bổ chi tiết phần kế hoạch 
vốn này trong năm 2026 sau khi hoàn thiện thủ tục đầu tư và thủ tục thu nộp vào 
ngân sách nhà nước theo quy định. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Căn cứ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đã phân bổ chi tiết, giao các 
cơ quan, đơn vị, Văn phòng HĐND-UBND phường tiếp tục thực hiện các nội 
dung được phân công tại Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 và 
Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 02/4/2026 của UBND xã (nay là UBND 
phường) về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026, đảm bảo việc triển khai 
các dự án được chất lượng, kịp thời, đúng quy định về đầu tư công. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND phường, Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị thuộc phường, các ban nhân dân khu phố, Trưởng phòng Giao dịch 
số 1 - Kho bạc Nhà nước khu vực XVII và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như Điều 3 (Để thực hiện); CHỦ TỊCH 
- UBND thành phố, Sở Tài chính (Báo cáo); 
- TT.ĐU, TT.HĐND phường (Báo cáo); 
- Chủ tịch, các PCT. UBND phường;  
- Các Đ/c thành viên UBND phường; 
- Phòng VH-XH phường (đăng tin trên 
trang thông tin điện tử của phường); 

- Lưu: VT, KTHTĐT (T.Hùng). Lê Ngọc Tiên  



Khởi 

công

Hoàn 

thành

181.628 174.738

A ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH VỐN 99.801 99.789 -18.000 -18.000

1 Giáo dục 8180164
Nâng cấp, cải tạo Trường tiểu học 

Quảng Biên

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

29/QĐ-UBND

08/5/2026
65.230

Khu phố 

Quảng 

Tiến

Nâng 

cấp, 

cải tạo

2026 2028
168/QĐ-UBND

27/05/2026
65.224 -10.000 -10.000

2 Giáo dục 8180165
Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Lý 

Tự Trọng

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

28/QĐ-UBND

08/5/2026
34.571

Khu phố 

Quảng 

Tiến

Nâng 

cấp, 

cải tạo

2026 2028
172/QĐ-UBND

27/05/2026
34.565 -8.000 -8.000

B GIAO BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN 81.827 74.949 18.000 18.000

I Các dự án khởi công mới 78.029 74.949 17.778 17.778

1 Giao thông 8188622
Cải tạo, nâng cấp đường An Dương 

Vương

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

843/QĐ-UBND

23/04/2026
2.393

Khu phố 

Trảng 

Bom 1

Sửa 

chữa, 

nâng 

cấp

2026 2028
354/QĐ-UBND

25/6/2026
2.393 2.000 2.000

2 Giao thông 8190235 Nâng cấp đường Sông Trầu 17B

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

844/QĐ-UBND

23/04/2026
8.000

Khu phố 

Sông Trầu 

3

Nâng 

cấp
2026 2027

360/QĐ-UBND

26/6/2026
4.929 3.150 3.150

3 Giáo dục 8190925
Cải tạo, sửa chữa Trường mẫu giáo 

Giang Điền

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

929/QĐ-UBND

28/04/2026
19.997

Khu phố 

Giang Điền

Cải 

tạo, 

sửa 

chữa

2026 2028
346/QĐ-UBND

24/06/2026
19.988 4.628 4.628

4 Giáo dục 8191099
Cải tạo, nâng cấp mở rộng trường Tiểu 

học Trảng Bom

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

831/QĐ-UBND

22/04/2026
47.639

Khu phố 

Trảng 

Bom 1

Cải 

tạo, 

nâng 

cấp, 

mở 

rộng

2026 2028
392/QĐ-UBND

29/06/2026
47.639 8.000 8.000

Phụ lục số 01

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 (ĐỢT 05)
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       /     / 2026 của UBND phường Trảng Bom)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT
Ngành, 

lĩnh vực

Mã quan 

hệ ngân 

sách
Danh mục dự án

Chủ 

đầu tư

Thông tin Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/

Quyết định duyệt dự án đầu tư

Ghi chú

Quyết định phê duyệt chủ 

trương đầu tư
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư

Tổng số

Trong đó:

Số/

ngày

Nguồn thu 

tiền sử 

dụng đất

TỔNG CỘNG

Tổng 

mức 

đầu tư

Địa điểm 

xây dựng  

(sau sáp 

nhập khu 

phố)

Năng 

lực 

thiết 

kế

Thời gian

Số/ngày

Tổng 

mức 

đầu tư

Lũy 

kế 

giải 

ngân 

từ 

đầu 

dự 

án 

đến 

năm 

2025

Điều chỉnh phân bổ 

đợt 05 năm 2026



Khởi 

công

Hoàn 

thành

TT
Ngành, 

lĩnh vực

Mã quan 

hệ ngân 

sách
Danh mục dự án

Chủ 

đầu tư

Thông tin Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/

Quyết định duyệt dự án đầu tư

Ghi chú

Quyết định phê duyệt chủ 

trương đầu tư
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư

Tổng số

Trong đó:

Số/

ngày

Nguồn thu 

tiền sử 

dụng đất

Tổng 

mức 

đầu tư

Địa điểm 

xây dựng  

(sau sáp 

nhập khu 

phố)

Năng 

lực 

thiết 

kế

Thời gian

Số/ngày

Tổng 

mức 

đầu tư

Lũy 

kế 

giải 

ngân 

từ 

đầu 

dự 

án 

đến 

năm 

2025

Điều chỉnh phân bổ 

đợt 05 năm 2026

II Các dự án chuẩn bị đầu tư 3.798 222 222

1
Khoa học, 

công nghệ

Chưa có 

mã

Đầu tư hệ thống thiết bị CNTT tại các 

nhà văn hóa ấp (nay là nhà văn hóa 

khu phố) phục vụ nhu cầu tổ chức các 

hoạt động xã hội số trên địa bàn xã 

Trảng Bom (nay là phường Trảng 

Bom)

Phòng 

VHXH

824/QĐ-UBND

21/04/2026
1.300 74 74

2
Khoa học, 

công nghệ

Chưa có 

mã

Đầu tư nâng cấp hạ tầng thiết bị 

CNTT, hạ tầng mạng UBND xã phục 

vụ xây dựng và phát triển chính quyền 

số địa phương - Trang bị màn hình 

Led tại Trụ sở UBND xã Trảng Bom 

(nay là phường Trảng Bom)

Phòng 

VHXH

821/QĐ-UBND

21/04/2026
1.000 74 74

3
Khoa học, 

công nghệ

Chưa có 

mã

Đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 

thuật vào các mô hình sản xuất nông 

nghiệp, liên kết sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm và hỗ trợ mô hình liên kết 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

Phòng 

VHXH

823/QĐ-UBND

21/04/2026
1.498 74 74



Khởi 

công

Hoàn 

thành

357.190 269.323 150.838 25.098 16.943 107.200 1.597

I Vốn ủy thác qua phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Trảng Bom 1.500 1.500 1.500 1.500

II Dự án chuyển tiếp 2.552 2.552 2.497 900 1.597

1 Văn hóa 8156493
Xây mới nhà văn hóa ấp Xây 

dựng

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

2954/QĐ-UBND

10/05/2025
2.552

Khu phố 

Giang Điền

Khối nhà 

DT 

160m2; 

các hạng 

mục phụ 

trợ

2025 2026

3042/QĐ-

UBND

03/06/

2025

2.552 2.497 900 1.597

Huy 

động 

nhân dân 

đóng góp 

số tiền là 

1,597 tỷ 

đồng
III Các dự án khởi công mới 272.750 265.271 144.009 23.188 15.243 105.578

1 Giáo dục 8180166
Cải tạo, sửa chữa Trường THCS 

Hùng Vương

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

432/QĐ-UBND

27/02/2026
19.243

Khu phố 

Trảng 

Bom 2

Cải tạo, 

sửa chữa
2026 2027

736/QĐ-

UBND

13/4/2026

19.243 15.000 8.000 7.000

2 Giáo dục 8185805
Sửa chữa, cải tạo Trường mầm 

non Tuổi Thơ

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

537/QĐ-UBND

20/03/2026
8.900

Khu phố 

Trảng 

Bom 2

Cải tạo, 

sửa chữa
2026 2027

54/QĐ-

UBND

13/5/2026

7.455 7.455 3.147 4.308

3 Giáo dục 8180164
Nâng cấp, cải tạo Trường tiểu 

học Quảng Biên

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

29/QĐ-UBND

08/5/2026
65.230

Khu phố 

Quảng 

Tiến

Nâng 

cấp, cải 

tạo

2026 2028

168/QĐ-

UBND

27/05/2026

65.224 25.000 1.715 23.285

4 Giáo dục 8180162
Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu 

học Nguyễn Bỉnh Khiêm

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

27/QĐ-UBND

08/5/2026
19.364

Khu phố 

Sông Trầu 

2

Nâng 

cấp, cải 

tạo

2026 2028

171/QĐ-

UBND

27/05/2026

18.134 15.061 1.246 13.815

5 Giáo dục 8180165
Cải tạo, sửa chữa Trường THCS 

Lý Tự Trọng

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

28/QĐ-UBND

08/5/2026
34.571

Khu phố 

Quảng 

Tiến

Nâng 

cấp, cải 

tạo

2026 2028

172/QĐ-

UBND

27/05/2026

34.565 14.500 1.198 13.302

6 Giáo dục 8188623
Sửa chữa, cải tạo Trường tiểu 

học Lê Văn Tám

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

826/QĐ-UBND

22/04/2026
7.325

Khu phố 

Sông Trầu 

1

Nâng 

cấp, cải 

tạo

2026 2028

170/QĐ-

UBND

27/05/2026

6.542 6.542 480 6.062

7 Giáo dục 8190228
Nâng cấp, cải tạo Trường tiểu 

học Trưng Vương

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

825/QĐ-UBND

22/04/2026
4.065

Khu phố 

Trảng 

Bom 2

Nâng 

cấp, cải 

tạo

2026 2028

148/QĐ-

UBND

25/05/2026

4.065 4.065 273 3.792

Phụ lục số 02

TỔNG HỢP GIAO CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       /     / 2026 của UBND phường Trảng Bom)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Ngành, lĩnh vực

Mã quan hệ 

ngân sách Danh mục dự án
Chủ 

đầu tư

Thông tin Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/

Quyết định duyệt dự án đầu tư

Ghi chú

Quyết định phê duyệt chủ 

trương đầu tư
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư

Tổng số

Trong đó:

Số/

ngày

Ngân 

sách 

tập 

trung

Xổ số 

kiến 

thiết

Nguồn 

thu tiền 

sử 

dụng 

đất

Nguồn 

khác 
(Huy 

động 

đóng 

góp)

TỔNG CỘNG

Tổng 

mức 

đầu tư

Địa điểm 

xây dựng  

(sau sáp 

nhập khu 

phố)

Năng lực 

thiết kế

Thời gian

Số/ngày

Tổng 

mức 

đầu tư

Lũy 

kế 

giải 

ngân 

từ 

đầu 

dự 

án 

đến 

năm 

2025

Kế hoạch vốn năm 2026
(sau khi điều chỉnh phân bổ đợt 05)



Khởi 

công

Hoàn 

thành

TT Ngành, lĩnh vực

Mã quan hệ 

ngân sách Danh mục dự án
Chủ 

đầu tư

Thông tin Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/

Quyết định duyệt dự án đầu tư

Ghi chú

Quyết định phê duyệt chủ 

trương đầu tư
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư

Tổng số

Trong đó:

Số/

ngày

Ngân 

sách 

tập 

trung

Xổ số 

kiến 

thiết

Nguồn 

thu tiền 

sử 

dụng 

đất

Nguồn 

khác 
(Huy 

động 

đóng 

góp)

Tổng 

mức 

đầu tư

Địa điểm 

xây dựng  

(sau sáp 

nhập khu 

phố)

Năng lực 

thiết kế

Thời gian

Số/ngày

Tổng 

mức 

đầu tư

Lũy 

kế 

giải 

ngân 

từ 

đầu 

dự 

án 

đến 

năm 

2025

Kế hoạch vốn năm 2026
(sau khi điều chỉnh phân bổ đợt 05)

8 Giáo dục 8191099
Cải tạo, nâng cấp mở rộng trường 

Tiểu học Trảng Bom

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

831/QĐ-UBND

22/04/2026
47.639

Khu phố 

Trảng 

Bom 1

Cải tạo, 

nâng cấp, 

mở rộng

2026 2028

392/QĐ-

UBND

29/06/2026

47.639 9.689 1.689 8.000

9 Giáo dục 8190925
Cải tạo, sửa chữa Trường mẫu 

giáo Giang Điền

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

929/QĐ-UBND

28/04/2026
19.997

Khu phố 

Giang Điền

Cải tạo, 

sửa chữa
2026 2028

346/QĐ-

UBND

24/06/2026

19.988 6.121 1.493 4.628

10 Giao thông 8180168

Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường 

2/9 (đoạn từ đường Phan Đăng 

Lưu đến đường 30/4 và đoạn từ 

đường Nguyễn Văn Cừ đến 

đường Lê Hồng Phong)

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

391/QĐ-UBND

12/02/2026
16.582

Khu phố 

Trảng 

Bom 2

Nâng cấp 

đường 

BTN

2026 2027

43/QĐ-

UBND

12/5/2026

16.582 16.582 2.582 14.000

11 Giao thông 8190926 Đường số 14, ấp 10

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

390/QĐ-UBND

12/02/2026
3.313

Khu phố 

Sông Trầu 

1

Nâng cấp 

đường 

BTXM

2026 2027

53/QĐ-

UBND

13/5/2026

2.463 2.463 1.790 673

12 Giao thông 8186430

Mương thoát nước đường vào 

chợ số 9 và các tuyến đường 

xung quanh chợ

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

394/QĐ-UBND

12/02/2026
1.500

Khu phố 

Sông Trầu 

1

Nâng cấp 

đường 

BTXM

2026 2027

673/QĐ-

UBND

08/4/2026

1.498 1.300 1.000 300

13 Giao thông 8187411
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 

Sông Trầu 22A 

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

393/QĐ-UBND

12/02/2026
8.000

Khu phố 

Sông Trầu 

1

Nâng cấp 

đường 

BTN

2026 2027

22/QĐ-

UBND

07/5/2026

8.000 8.000 1.350 6.650

14 Giao thông 8190920
Nâng cấp mương thoát nước 

đoạn đầu đường Đoàn Kết 2

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

392/QĐ-UBND

12/02/2026
1.128

Khu phố 

Giang Điền

Nâng cấp 

mương 

nước

2026 2027

857/QĐ-

UBND

24/4/2026

1.051 1.051 70 981

15 Giao thông 8185812

Nâng cấp mương thoát nước 

tuyến đường ấp Xây Dựng - Hòa 

Bình

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

389/QĐ-UBND

12/02/2026
3.200

Khu phố 

Giang Điền

Nâng cấp 

mương 

nước

2026 2027

26/QĐ-

UBND

08/5/2026

3.200 3.200 1.090 2.110

16 Giao thông 8188571
Cải tạo, nâng cấp hẻm 8 đường 

An Dương Vương

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

845/QĐ-UBND

23/04/2026
2.300

Khu phố 

Trảng 

Bom 1

Nâng 

cấp, cải 

tạo

2026 2027

163/QĐ-

UBND

27/05/2026

2.300 2.300 2.300

17 Giao thông 8188622
Cải tạo, nâng cấp đường An 

Dương Vương

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

843/QĐ-UBND

23/04/2026
2.393

Khu phố 

Trảng 

Bom 1

Sửa 

chữa, 

nâng cấp

2026 2028

354/QĐ-

UBND

25/6/2026

2.393 2.180 2.180

18 Giao thông 8190235 Nâng cấp đường Sông Trầu 17B

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

844/QĐ-UBND

23/04/2026
8.000

Khu phố 

Sông Trầu 

3

Nâng cấp 2026 2027

360/QĐ-

UBND

26/6/2026

4.929 3.500 3.500



Khởi 

công

Hoàn 

thành

TT Ngành, lĩnh vực

Mã quan hệ 

ngân sách Danh mục dự án
Chủ 

đầu tư

Thông tin Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/

Quyết định duyệt dự án đầu tư

Ghi chú

Quyết định phê duyệt chủ 

trương đầu tư
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư

Tổng số

Trong đó:

Số/

ngày

Ngân 

sách 

tập 

trung

Xổ số 

kiến 

thiết

Nguồn 

thu tiền 

sử 

dụng 

đất

Nguồn 

khác 
(Huy 

động 

đóng 

góp)

Tổng 

mức 

đầu tư

Địa điểm 

xây dựng  

(sau sáp 

nhập khu 

phố)

Năng lực 

thiết kế

Thời gian

Số/ngày

Tổng 

mức 

đầu tư

Lũy 

kế 

giải 

ngân 

từ 

đầu 

dự 

án 

đến 

năm 

2025

Kế hoạch vốn năm 2026
(sau khi điều chỉnh phân bổ đợt 05)

IV Các dự án chuẩn bị đầu tư 80.388 2.832 410 1.700 722

1 Giao thông 8180167
Gia cố hạ lưu cống ngang đường 

Đinh Tiên Hoàng

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

388/QĐ-UBND

12/02/2026
950

Khu phố 

Trảng 

Bom 1

60 60

2 Giao thông 8180163

Đường Khúc Thừa Dụ (đoạn từ 

đường Hùng Vương đến đường 

Lý Nam Đế)

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

430/QĐ-UBND

27/02/2026
8.221

Khu phố 

Trảng 

Bom 1

350 350

Huy 

động 

doanh 

nghiệp 

đóng góp 

50% 

TMĐT

3 Giáo dục 8190229
Nâng cấp, cải tạo Trường THCS 

Võ Thị Sáu

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

827/QĐ-UBND

22/04/2026
48.738

Khu phố 

Sông Trầu 

2

1.700 1.700

4

Hoạt động của cơ 

quan nhà nước, đơn 

vị sự nghiệp công 

lập, tổ chức chính trị 

và tổ chức chính trị - 

xã hội

8192003

Cải tạo, sửa chữa một số hạng 

mục tại Nghĩa trang Liệt sỹ và 

Đền thờ Liệt sỹ xã Trảng Bom

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

15/QĐ-UBND

07/5/2026
18.681

Khu phố 

Sông Trầu 

1

500 500

5 Khoa học, công nghệ Chưa có mã

Đầu tư hệ thống thiết bị CNTT 

tại các nhà văn hóa ấp (nay là nhà 

văn hóa khu phố) phục vụ nhu 

cầu tổ chức các hoạt động xã hội 

số trên địa bàn xã Trảng Bom 

(nay là phường Trảng Bom)

Phòng 

VHXH

824/QĐ-UBND

21/04/2026
1.300

Phường 

Trảng Bom
74 74

6 Khoa học, công nghệ Chưa có mã

Đầu tư nâng cấp hạ tầng thiết bị 

CNTT, hạ tầng mạng UBND xã 

phục vụ xây dựng và phát triển 

chính quyền số địa phương - 

Trang bị màn hình Led tại Trụ sở 

UBND xã Trảng Bom (nay là 

phường Trảng Bom)

Phòng 

VHXH

821/QĐ-UBND

21/04/2026
1.000

Khu phố 

Trảng 

Bom 1

74 74

7 Khoa học, công nghệ Chưa có mã

Đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa 

học kỹ thuật vào các mô hình sản 

xuất nông nghiệp, liên kết sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm và hỗ 

trợ mô hình liên kết sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm

Phòng 

VHXH

823/QĐ-UBND

21/04/2026
1.498

Phường 

Trảng Bom
74 74



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19 20 21 17 18 19 20 21 22

TỔNG CỘNG (A+B+C+D) 150.838 18.000 18.000 150.838

A
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP 

TRUNG
25.098 25.098

I Lĩnh vực Giáo dục 15.306 15.306

* Dự án khởi công mới 15.306 15.306

1
Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Hùng 

Vương

Khu 

phố 

Trảng 

Bom 2

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8180166 073
2026-

2027

736/QĐ-UBND

13/4/2026
19.243 8.000 8.000

2
Sửa chữa, cải tạo Trường mầm non Tuổi 

Thơ

Khu 

phố 

Trảng 

Bom 2

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8185805 071
2026-

2027

54/QĐ-UBND

13/5/2026
7.455 3.147 3.147

3
Nâng cấp, cải tạo Trường tiểu học Quảng 

Biên

Khu 

phố 

Quảng 

Tiến

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8180164 072
2026-

2028

168/QĐ-UBND

27/05/2026
65.224 1.715 1.715

4
Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học 

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khu 

phố 

Sông 

Trầu 2

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8180162 072
2026-

2028

171/QĐ-UBND

27/05/2026
18.134 1.246 1.246

5
Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Lý Tự 

Trọng

Khu 

phố 

Quảng 

Tiến

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8180165 073
2026-

2028

172/QĐ-UBND

27/05/2026
34.565 1.198 1.198

II Lĩnh vực Giao thông 8.292 8.292

* Dự án khởi công mới 7.882 7.882

1

Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường 2/9 

(đoạn từ đường Phan Đăng Lưu đến 

đường 30/4 và đoạn từ đường Nguyễn 

Văn Cừ đến đường Lê Hồng Phong)

Khu 

phố 

Trảng 

Bom 2

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8180168 292
2026-

2027

43/QĐ-UBND

12/5/2026
16.582 2.582 2.582

Ước 
lũy kế 

giải 
ngân 

từ 
khởi 
công 
đến 

hết kế 
hoạch 
năm 
trước

Tổng 
số

Trong 
đó: 

phần 
vốn 

ngân 
sách 
nhà 
nước

Mẫu số 01.b/PB - Nghị định 254/2025/NĐ-CP

PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG ĐIỀU CHỈNH NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       /     / 2026 của UBND phường Trảng Bom)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Nội dung

Địa 
điểm 
xây 

dựng 
(sau 

sáp 

nhập 

khu 

phố)

Địa 
điểm 
mở 
tài 

khoản

Chủ 
đầu tư

Mã số 
dự án 
đầu tư

Mã 
ngành 
kinh tế 
(loại, 

khoản)

Thời 
gian 
khởi 
công 

và 
hoàn 
thành

Quyết định đầu tư dự án Kế 
hoạch 
đầu 
tư 

công 
trung 
hạn 
giai 

đoạn 
2026-
2030

Điều 

chỉnh 

tăng

Điều 

chỉnh 

giảmThu 

hồi 

vốn 

đã 

ứng 

trước

Trả 

nợ 

đọng 

xây 

dựng 

cơ 

bản

Thu 

hồi 

vốn 

đã 

ứng 

trước

Trả 

nợ 

đọng 

xây 

dựng 

cơ 

bản

Kế hoạch đầu tư công 

năm 2026 điều chỉnh 
(sau điều chỉnh phân bổ 

đợt 05)

Kế 
hoạch 
 chi 

ngoại 
lệ 

năm 
2026

Số, ngày,
tháng, năm

Tổng mức
đầu tư

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Kế hoạch đầu tư công 

năm 2026 (Lũy kế đã 

phân bổ đến đợt 04)



Ước 
lũy kế 

giải 
ngân 

từ 
khởi 
công 
đến 

hết kế 
hoạch 
năm 
trước

Tổng 
số

Trong 
đó: 

phần 
vốn 

ngân 
sách 
nhà 
nước

TT Nội dung

Địa 
điểm 
xây 

dựng 
(sau 

sáp 

nhập 

khu 

phố)

Địa 
điểm 
mở 
tài 

khoản

Chủ 
đầu tư

Mã số 
dự án 
đầu tư

Mã 
ngành 
kinh tế 
(loại, 

khoản)

Thời 
gian 
khởi 
công 

và 
hoàn 
thành

Quyết định đầu tư dự án Kế 
hoạch 
đầu 
tư 

công 
trung 
hạn 
giai 

đoạn 
2026-
2030

Điều 

chỉnh 

tăng

Điều 

chỉnh 

giảmThu 

hồi 

vốn 

đã 

ứng 

trước

Trả 

nợ 

đọng 

xây 

dựng 

cơ 

bản

Thu 

hồi 

vốn 

đã 

ứng 

trước

Trả 

nợ 

đọng 

xây 

dựng 

cơ 

bản

Kế hoạch đầu tư công 

năm 2026 điều chỉnh 
(sau điều chỉnh phân bổ 

đợt 05)

Kế 
hoạch 
 chi 

ngoại 
lệ 

năm 
2026

Số, ngày,
tháng, năm

Tổng mức
đầu tư

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Kế hoạch đầu tư công 

năm 2026 (Lũy kế đã 

phân bổ đến đợt 04)

2 Đường số 14, ấp 10

Khu 

phố 

Sông 

Trầu 1

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8190926 292
2026-

2027

53/QĐ-UBND

13/5/2026
2.463 1.790 1.790

3
Mương thoát nước đường vào chợ số 9 và 

các tuyến đường xung quanh chợ

Khu 

phố 

Sông 

Trầu 1

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8186430 292
2026-

2027

673/QĐ-UBND

08/4/2026
1.498 1.000 1.000

4
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Sông Trầu 

22A 

Khu 

phố 

Sông 

Trầu 1

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8187411 292
2026-

2027

22/QĐ-UBND

07/5/2026
8.000 1.350 1.350

5
Nâng cấp mương thoát nước đoạn đầu 

đường Đoàn Kết 2

Khu 

phố 

Giang 

Điền

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8190920 292
2026-

2027

857/QĐ-UBND

24/4/2026
1.051 70 70

6
Nâng cấp mương thoát nước tuyến đường 

ấp Xây Dựng - Hòa Bình

Khu 

phố 

Giang 

Điền

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8185812 292
2026-

2027

26/QĐ-UBND

08/5/2026
3.200 1.090 1.090

* Dự án chuẩn bị đầu tư 410 410

7
Gia cố hạ lưu cống ngang đường Đinh 

Tiên Hoàng

Khu 

phố 

Trảng 

Bom 1

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8180167 292 60 60

8
Đường Khúc Thừa Dụ (đoạn từ đường 

Hùng Vương đến đường Lý Nam Đế)

Khu 

phố 

Trảng 

Bom 1

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8180163 292 350 350

III Lĩnh vực khác 1.500 1.500

1
Vốn ủy thác qua phòng giao dịch Ngân 

hàng Chính sách xã hội Trảng Bom

KBNN 

KV 

XVII

Phòng 

giao dịch 

NH 

CSXH 

Trảng 

Bom

429 1.500 1.500 1.500

B NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT 16.943 16.943



Ước 
lũy kế 

giải 
ngân 

từ 
khởi 
công 
đến 

hết kế 
hoạch 
năm 
trước

Tổng 
số

Trong 
đó: 

phần 
vốn 

ngân 
sách 
nhà 
nước

TT Nội dung

Địa 
điểm 
xây 

dựng 
(sau 

sáp 

nhập 

khu 

phố)

Địa 
điểm 
mở 
tài 

khoản

Chủ 
đầu tư

Mã số 
dự án 
đầu tư

Mã 
ngành 
kinh tế 
(loại, 

khoản)

Thời 
gian 
khởi 
công 

và 
hoàn 
thành

Quyết định đầu tư dự án Kế 
hoạch 
đầu 
tư 

công 
trung 
hạn 
giai 

đoạn 
2026-
2030

Điều 

chỉnh 

tăng

Điều 

chỉnh 

giảmThu 

hồi 

vốn 

đã 

ứng 

trước

Trả 

nợ 

đọng 

xây 

dựng 

cơ 

bản

Thu 

hồi 

vốn 

đã 

ứng 

trước

Trả 

nợ 

đọng 

xây 

dựng 

cơ 

bản

Kế hoạch đầu tư công 

năm 2026 điều chỉnh 
(sau điều chỉnh phân bổ 

đợt 05)

Kế 
hoạch 
 chi 

ngoại 
lệ 

năm 
2026

Số, ngày,
tháng, năm

Tổng mức
đầu tư

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Kế hoạch đầu tư công 

năm 2026 (Lũy kế đã 

phân bổ đến đợt 04)

I Lĩnh vực Giáo dục 16.943 16.943

* Dự án khởi công mới 15.243 15.243

1
Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Hùng 

Vương

Khu 

phố 

Trảng 

Bom 2

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8180166 073
2026-

2027

736/QĐ-UBND

13/4/2026
19.243 7.000 7.000

2
Sửa chữa, cải tạo Trường mầm non Tuổi 

Thơ

Khu 

phố 

Trảng 

Bom 2

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8185805 071
2026-

2027

54/QĐ-UBND

13/5/2026
7.455 4.308 4.308

3
Sửa chữa, cải tạo Trường tiểu học Lê Văn 

Tám

Khu 

phố 

Sông 

Trầu 1

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8188623 072
2026-

2027

170/QĐ-UBND

27/05/2026
6.542 480 480

4
Nâng cấp, cải tạo Trường tiểu học Trưng 

Vương

Khu 

phố 

Trảng 

Bom 2

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8190228 072
2026-

2027

148/QĐ-UBND

25/5/2026
4.065 273 273

5
Cải tạo, nâng cấp mở rộng trường Tiểu 

học Trảng Bom

Khu 

phố 

Trảng 

Bom 1

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8191099 072
2026-

2028

392/QĐ-UBND

29/06/2026
47.639 1.689 1.689

6
Cải tạo, sửa chữa Trường mẫu giáo Giang 

Điền

Khu 

phố 

Giang 

Điền

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8190925 071
2026-

2028

346/QĐ-UBND

24/06/2026
19.988 1.493 1.493

* Dự án chuẩn bị đầu tư 1.700 1.700

7
Nâng cấp, cải tạo Trường THCS Võ Thị 

Sáu

Khu 

phố 

Sông 

Trầu 2

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8190229 073 1.700 1.700

C
NGUỒN VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG 

ĐẤT
107.200 18.000 18.000 107.200

I Lĩnh vực Văn hóa 900 900

* Dự án chuyển tiếp 900 900



Ước 
lũy kế 

giải 
ngân 

từ 
khởi 
công 
đến 

hết kế 
hoạch 
năm 
trước

Tổng 
số

Trong 
đó: 

phần 
vốn 

ngân 
sách 
nhà 
nước

TT Nội dung

Địa 
điểm 
xây 

dựng 
(sau 

sáp 

nhập 

khu 

phố)

Địa 
điểm 
mở 
tài 

khoản

Chủ 
đầu tư

Mã số 
dự án 
đầu tư

Mã 
ngành 
kinh tế 
(loại, 

khoản)

Thời 
gian 
khởi 
công 

và 
hoàn 
thành

Quyết định đầu tư dự án Kế 
hoạch 
đầu 
tư 

công 
trung 
hạn 
giai 

đoạn 
2026-
2030

Điều 

chỉnh 

tăng

Điều 

chỉnh 

giảmThu 

hồi 

vốn 

đã 

ứng 

trước

Trả 

nợ 

đọng 

xây 

dựng 

cơ 

bản

Thu 

hồi 

vốn 

đã 

ứng 

trước

Trả 

nợ 

đọng 

xây 

dựng 

cơ 

bản

Kế hoạch đầu tư công 

năm 2026 điều chỉnh 
(sau điều chỉnh phân bổ 

đợt 05)

Kế 
hoạch 
 chi 

ngoại 
lệ 

năm 
2026

Số, ngày,
tháng, năm

Tổng mức
đầu tư

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Kế hoạch đầu tư công 

năm 2026 (Lũy kế đã 

phân bổ đến đợt 04)

1 Xây mới nhà văn hóa ấp Xây dựng

Khu 

phố 

Giang 

Điền

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8156493 161
2025-

2026

3042/QĐ-UBND

03/06/2025
2.552 900 900 900

II Lĩnh vực Giáo dục 78.256 12.628 18.000 72.884

* Dự án khởi công mới 78.256 12.628 18.000 72.884

1
Nâng cấp, cải tạo Trường tiểu học Quảng 

Biên

Khu 

phố 

Quảng 

Tiến

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8180164 072
2026-

2028

168/QĐ-UBND

27/05/2026
65.224 33.285 10.000 23.285

2
Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học 

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khu 

phố 

Sông 

Trầu 2

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8180162 072
2026-

2028

171/QĐ-UBND

27/05/2026
18.134 13.815 13.815

3
Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Lý Tự 

Trọng

Khu 

phố 

Quảng 

Tiến

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8180165 073
2026-

2028

172/QĐ-UBND

27/05/2026
34.565 21.302 8.000 13.302

4
Sửa chữa, cải tạo Trường tiểu học Lê Văn 

Tám

Khu 

phố 

Sông 

Trầu 1

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8188623 072
2026-

2028

170/QĐ-UBND

27/05/2026
6.542 6.062 6.062

5
Nâng cấp, cải tạo Trường tiểu học Trưng 

Vương

Khu 

phố 

Trảng 

Bom 2

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8190228 072
2026-

2028

148/QĐ-UBND

25/5/2026
4.065 3.792 3.792

6
Cải tạo, nâng cấp mở rộng trường Tiểu 

học Trảng Bom

Khu 

phố 

Trảng 

Bom 1

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8191099 072
2026-

2028

392/QĐ-UBND

29/06/2026
47.639 8.000 8.000

7
Cải tạo, sửa chữa Trường mẫu giáo Giang 

Điền

Khu 

phố 

Giang 

Điền

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8190925 071
2026-

2028

346/QĐ-UBND

24/06/2026
19.988 4.628 4.628

III Lĩnh vực Giao thông 27.544 5.150 32.694

* Dự án khởi công mới 27.544 5.150 32.694



Ước 
lũy kế 

giải 
ngân 

từ 
khởi 
công 
đến 

hết kế 
hoạch 
năm 
trước

Tổng 
số

Trong 
đó: 

phần 
vốn 

ngân 
sách 
nhà 
nước

TT Nội dung

Địa 
điểm 
xây 

dựng 
(sau 

sáp 

nhập 

khu 

phố)

Địa 
điểm 
mở 
tài 

khoản

Chủ 
đầu tư

Mã số 
dự án 
đầu tư

Mã 
ngành 
kinh tế 
(loại, 

khoản)

Thời 
gian 
khởi 
công 

và 
hoàn 
thành

Quyết định đầu tư dự án Kế 
hoạch 
đầu 
tư 

công 
trung 
hạn 
giai 

đoạn 
2026-
2030

Điều 

chỉnh 

tăng

Điều 

chỉnh 

giảmThu 

hồi 

vốn 

đã 

ứng 

trước

Trả 

nợ 

đọng 

xây 

dựng 

cơ 

bản

Thu 

hồi 

vốn 

đã 

ứng 

trước

Trả 

nợ 

đọng 

xây 

dựng 

cơ 

bản

Kế hoạch đầu tư công 

năm 2026 điều chỉnh 
(sau điều chỉnh phân bổ 

đợt 05)

Kế 
hoạch 
 chi 

ngoại 
lệ 

năm 
2026

Số, ngày,
tháng, năm

Tổng mức
đầu tư

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Kế hoạch đầu tư công 

năm 2026 (Lũy kế đã 

phân bổ đến đợt 04)

1

Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường 2/9 

(đoạn từ đường Phan Đăng Lưu đến 

đường 30/4 và đoạn từ đường Nguyễn 

Văn Cừ đến đường Lê Hồng Phong)

Khu 

phố 

Trảng 

Bom 2

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8180168 292
2026-

2027

43/QĐ-UBND

12/5/2026
16.582 14.000 14.000

2 Đường số 14, ấp 10

Khu 

phố 

Sông 

Trầu 1

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8190926 292
2026-

2027

53/QĐ-UBND

13/5/2026
2.463 673 673

3
Mương thoát nước đường vào chợ số 9 và 

các tuyến đường xung quanh chợ

Khu 

phố 

Sông 

Trầu 1

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8186430 292
2026-

2027

673/QĐ-UBND

08/4/2026
1.498 300 300

4
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Sông Trầu 

22A 

Khu 

phố 

Sông 

Trầu 1

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8187411 292
2026-

2027

22/QĐ-UBND

07/5/2026
8.000 6.650 6.650

5
Nâng cấp mương thoát nước đoạn đầu 

đường Đoàn Kết 2

Khu 

phố 

Giang 

Điền

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8190920 292
2026-

2027

857/QĐ-UBND

24/4/2026
1.051 981 981

6
Nâng cấp mương thoát nước tuyến đường 

ấp Xây Dựng - Hòa Bình

Khu 

phố 

Giang 

Điền

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8185812 292
2026-

2027

26/QĐ-UBND

08/5/2026
3.200 2.110 2.110

7
Cải tạo, nâng cấp hẻm 8 đường An 

Dương Vương

Khu 

phố 

Trảng 

Bom 1

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8188571 292
2026-

2027

163/QĐ-UBND

27/5/2026
2.300 2.300 2.300

8
Cải tạo, nâng cấp đường An Dương 

Vương

Khu 

phố 

Trảng 

Bom 1

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8188622 292
2026-

2028

354/QĐ-UBND

25/6/2026
2.393 180 2.000 2.180

9 Nâng cấp đường Sông Trầu 17B

Khu 

phố 

Sông 

Trầu 3

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8190235 292
2026-

2027

360/QĐ-UBND

26/6/2026
4.929 350 3.150 3.500

IV

Lĩnh vực Hoạt động của cơ quan nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ 

chức chính trị và tổ chức chính trị - xã 

hội

500 500



Ước 
lũy kế 

giải 
ngân 

từ 
khởi 
công 
đến 

hết kế 
hoạch 
năm 
trước

Tổng 
số

Trong 
đó: 

phần 
vốn 

ngân 
sách 
nhà 
nước

TT Nội dung

Địa 
điểm 
xây 

dựng 
(sau 

sáp 

nhập 

khu 

phố)

Địa 
điểm 
mở 
tài 

khoản

Chủ 
đầu tư

Mã số 
dự án 
đầu tư

Mã 
ngành 
kinh tế 
(loại, 

khoản)

Thời 
gian 
khởi 
công 

và 
hoàn 
thành

Quyết định đầu tư dự án Kế 
hoạch 
đầu 
tư 

công 
trung 
hạn 
giai 

đoạn 
2026-
2030

Điều 

chỉnh 

tăng

Điều 

chỉnh 

giảmThu 

hồi 

vốn 

đã 

ứng 

trước

Trả 

nợ 

đọng 

xây 

dựng 

cơ 

bản

Thu 

hồi 

vốn 

đã 

ứng 

trước

Trả 

nợ 

đọng 

xây 

dựng 

cơ 

bản

Kế hoạch đầu tư công 

năm 2026 điều chỉnh 
(sau điều chỉnh phân bổ 

đợt 05)

Kế 
hoạch 
 chi 

ngoại 
lệ 

năm 
2026

Số, ngày,
tháng, năm

Tổng mức
đầu tư

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Kế hoạch đầu tư công 

năm 2026 (Lũy kế đã 

phân bổ đến đợt 04)

* Dự án chuẩn bị đầu tư 500 500

1

Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục tại 

Nghĩa trang Liệt sỹ và Đền thờ Liệt sỹ xã 

Trảng Bom

Khu 

phố 

Sông 

Trầu 1

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8192003 341 500 500

V Lĩnh vực Khoa học, công nghệ 222 222

* Dự án chuẩn bị đầu tư 222 222

1

Đầu tư hệ thống thiết bị CNTT tại các 

nhà văn hóa ấp (nay là nhà văn hóa khu 

phố) phục vụ nhu cầu tổ chức các hoạt 

động xã hội số trên địa bàn xã Trảng 

Bom (nay là phường Trảng Bom)

Phường 

Trảng 

Bom

KBNN 

KV 

XVII

Phòng 

VH-XH

Chưa có 

mã
111 74 74

2

Đầu tư nâng cấp hạ tầng thiết bị CNTT, 

hạ tầng mạng UBND xã phục vụ xây 

dựng và phát triển chính quyền số địa 

phương - Trang bị màn hình Led tại Trụ 

sở UBND xã Trảng Bom (nay là phường 

Trảng Bom)

Khu 

phố 

Trảng 

Bom 1

KBNN 

KV 

XVII

Phòng 

VH-XH

Chưa có 

mã
111 74 74

3

Đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 

thuật vào các mô hình sản xuất nông 

nghiệp, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm và hỗ trợ mô hình liên kết sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm

Phường 

Trảng 

Bom

KBNN 

KV 

XVII

Phòng 

VH-XH

Chưa có 

mã
111 74 74

D
NGUỒN VỐN KHÁC (HUY ĐỘNG 

ĐÓNG GÓP
1.597 1.597

I Dự án chuyển tiếp 1.597 1.597

* Lĩnh vực Văn hóa 1.597 1.597

1 Xây mới nhà văn hóa ấp Xây dựng

Khu 

phố 

Giang 

Điền

KBNN 

KV 

XVII

VP. 

HĐND-

UBND 

phường

8156493 161
2025-

2026

3042/QĐ-UBND

03/06/2025
2.552 900 1.597 1.597
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